
DANH MỤC  

VĂN BẢN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

 

STT 

Số văn bản, 

ngày, tháng, năm ban 

hành 

Cơ quan ban 

hành 
Trích yếu 

Ngày hiệu 

lực 

Ghi 

chú 

1 2 3 4 5 6 

I VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA TRUNG ƯƠNG 

1.  

Luật 

số: 43/2019/QH14, ngày 

14/6/2019 

Quốc hội Luật giáo dục 01/7/2020  

2.  

Nghị định 

số 42/2013/NĐ-CP, 

ngày 09/5/2013 

Chính phủ 
Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo 

dục 
01/7/2013  

3.  

Nghị định số 

20/2014/NĐ-CP, ngày 

24/3/2014 

Chính phủ Về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 15/5/2014  

4.  

Nghị định số 

116/2016/NĐ-CP, ngày 

18/7/2016 

Chính phủ 

Quy định chính sách hỗ trợ học sinh bán trú, trường phổ 

thông dân tộc bán trú và học sinh trung học phổ thông ở xã, 

thôn đặc biệt khó khăn 

01/9/2016  

5.  

Nghị định số 

46/2017/NĐ-CP, ngày 

21/4/2017 

Chính phủ 
Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực 

giáo dục 
21/4/2017  

6.  

Nghị định số 

57/2017/NĐ-CP,  ngày 

09/5/2017 

Chính phủ 

Quy định quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ 

học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc 

thiểu số rất ít người 

01/7/2017  

7.  

Nghị định 

số 91/NĐ-CP, ngày 

31/7/2017 

Chính phủ 
Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

thi đua, khen thưởng 
01/10/2017  

8.  Nghị định số Chính phủ Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực 01/82018  
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86/2018/NĐ-CP, ngày 

06/6/2018 

giáo dục 

9.  

Nghị định số 

135/2018/NĐ-CP, ngày 

04/10/2018 

Chính phủ 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ 

quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực 

giáo dục 

20/11/2018  

10.  

Nghị định 

số 30/2020/NĐ-CP 

05/03/2020 

Chính phủ Công tác văn thư 05/03/2020  

11.  

Nghị định số 

84/2020/NĐ-CP, ngày 

17/7/2020 

Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục 01/9/2020  

12.  

Nghị định số 

90/2020/NĐ-CP ngày 

13/8/2020 

Chính phủ 
Về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên 

chức 
20/8/2020  

13.  

Nghị định số 

105/2020/NĐ-CP,  ngày 

08/9/2020 

Chính phủ Quy định quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non 01/11/2020  

14.  

Nghị định số 

120/2020/NĐ-CP, ngày 

07/10/2020 

Chính phủ 
Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp 

công lập 
01/12/2020  

15.  

Nghị định 

số 04/2021/NĐ-CP, 

ngày 22/01/2021 

Chính phủ 
Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực giáo dục 
01/03/2021  

16.  

Nghị định số 

81/2021/NĐ-CP, ngày 

27/8/2021 

Chính phủ 

Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo 

dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, 

giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh 

vực giáo dục, đào tạo 

15/10/2021  

17.  
Nghị định 

số 127/2021/NĐ-CP, 
Chính phủ 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

04/2021/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ 
01/01/2022  
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ngày 30/12/2021 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo 

dục 

18.  

Nghị định 

số 42/2023/NĐ-CP, 

ngày 29/6/2023 

Chính phủ 
Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp 

hằng tháng 
14/8/2023  

19.  

Nghị định 

số 48/2023/NĐ-CP, 

ngày 17/7/2023 

Chính phủ 

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 

90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất 

lượng cán bộ, công chức, viên chức 

15/9/2023  

20.  

Quyết định số 

51/2002/QĐ-BGDĐT, 

ngày 25/12/2002 

Bộ GD&ĐT 
Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các 

trường trung học cơ sở và trung học phổ thông 
04/01/2002 

 

21.  

Thông tư số 

48/2008/TT-BGDĐT, 

ngày 25/8/2008 

Bộ GD&ĐT 
Hướng dẫn xếp hạng và thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ 

lãnh đạo của trung tâm giáo dục thường xuyên 
11/9/2008 

 

22.  
Thông tư 

số 17/2012/TT-BGDĐT 
Bộ GD&ĐT Quy định về dạy thêm, học thêm 15/6/2012 

 

23.  

Thông tư liên số 

42/2013/TTLT-

BGDĐT-BLĐTBXH-

BTC, ngày 31/12/2013 

Bộ GD&ĐT Quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật 05/3/2014 

 

24.  

Quyết định số 

72/2014/QĐ-TTg, ngày 

17/12/2014 

Bộ GD&ĐT 
Quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà 

trường và cơ sở giáo dục khác 
20/02/2015 

 

25.  

Thông tư số 

04/2014/TT-BGDĐT, 

ngày 28/02/2014 

Bộ GD&ĐT 
Ban hành Quy định Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng 

sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa 
15/4/2014 

 

26.  

Thông tư số 

16/2016/TT-BGDĐT, 

ngày 18/5/2016 

Bộ GD&ĐT 

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quyết định số 

72/2014/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định việc dạy và học bằng tiếng nước 

ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác 

04/7/2016 
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27.  

Thông tư số 

17/2016/TT-BGDĐT, 

ngày 21/6/2016 

Bộ GD&ĐT 
Quy định hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng 

công nghệ thông tin (CNTT) 
10/8/2016 

 

28.  

Thông tư 

số 23/2016/TT-BGDĐT 

ngày 13/10/2016 

Bộ GD&ĐT 
Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ 

thi 
28/11/2016 

 

29.  

Thông tư số 

26/2016/TT-BGDĐT, 

ngày 30/12/2016 

Bộ GD&ĐT 

Quy chế tuyển sinh, tổ chức bồi dưỡng, xét chọn và phân 

bổ vào học trình độ đại học; cao đẳng sư phạm, trung cấp 

sư phạm đối với học sinh hệ dự bị đại học. 

15/02/2017 
 

30.  

Thông tư số 

27/2016/TT-BGDĐT, 

ngày 30/12/2016 

Bộ GD&ĐT 
Quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ 

của ngành Giáo dục 
15/02/2017 

 

31.  

Thông tư số 

05/2017/TT-BGDĐT, 

ngày 25/01/2017 

 
Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao 

đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy 
10/3/2017 

 

32.  

Thông tư số 

07/2018/TT-BGDĐT, 

ngày 01/3/2018 

Bộ GD&ĐT 

Sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh 

đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào 

tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 

05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

16/4/2018 
 

33.  

Thông tư số 

14/2018/TT-BGDĐT, 

20/07/2018 

Bộ GD&ĐT Quy định chuẩn nghề chuẩn Hiệu trưởng cơ sở GDPT 04/09/2018 
 

34.  

Thông tư 

số 16/2018/TT-BGDĐT 

03/08/2018 

Bộ GD&ĐT 
Thông tư quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc 

hệ thống giáo dục quốc dân 
18/09/2018 

 

35.  

Thông tư 

số 17/2018/TT-BGDĐT, 

ngày 22/8/2018 

Bộ GD&ĐT 
Ban hành Quy định về KĐCLGD và Công nhận trường đạt 

chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học 
10/10/2018 
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36.  

Thông tư 

số 18/2018/TT-BGDĐT, 

ngày 22/8/2018 

Bộ GD&ĐT 

Ban hành Quy định về KĐCLGD và Công nhận trường đạt 

chuẩn quốc gia đối với trường THCS, THPT và trường PT 

nhiều cấp học 

10/10/2018 

 

 

37.  

Thông tư 

số 19/2018/TT-BGDĐT, 

ngày 22/8/2018 

Bộ GD&ĐT 
Ban hành Quy định về KĐCLGD và Công nhận trường đạt 

chuẩn quốc gia đối với trường mầm non 

10/10/2018 

 

 

38.  

Thông tư số 

20/2018/TT-BGDĐT, 

ngày 22/08/2018 

Bộ GD&ĐT Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông 10/10/2018 
 

39.  

Thông tư số 

21/2018/TT-BGDĐT, 

ngày 22/08/2018 

Bộ GD&ĐT 
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm 

ngoại ngữ, tin học 
10/10/2018 

 

40.  

Thông tư 

số 26/2018/TT-BGDĐT, 

ngày 08/10/2018 

Bộ GD&ĐT Ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp GVMN 23/11/2018 
 

41.  

Thông tư số 

32/2018/TT-BGDĐT, 

ngày 26/12/2018 

Bộ GD&ĐT Ban hành về Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 15/02/2019 
 

42.  

Thông tư 

số 06/2019/TT-BGDĐT, 

ngày 12/04/2019 

Bộ GD&ĐT 
Quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ 

sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên 
28/05/2019 

 

43.  

Thông tư 

số 21/2019/TT-BGDĐT, 

ngày 29/11/2019 

Bộ GD&ĐT 

Ban hành quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, 

bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung 

cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng 

giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc 

dân 

15/01/2020  

44.  

Thông tư 

số 22/2019/TT-BGDĐT, 

ngày 20/12/2019 

Bộ GD&ĐT 

Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm 

non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở 

giáo dục phổ thông 

12/02/2020 
 

45.  Thông tư Bộ GD&ĐT Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở 07/07/2020  



6 
 

số 12/2020/TT-BGDĐT, 

ngày 22/05/2020 

GD&ĐT thuộc UBND tỉnh, TP trực thuộc TW, Phòng 

GD&ĐT thuộc UBND huyện, quận, thị xã, TP thuộc tỉnh, 

TP thuộc TP trực thuộc TW 

46.  

Thông tư 

số 15/2020/ TT-

BGDĐT, ngày 

26/5/2020 

Bộ GD&ĐT 
Thông tư ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ 

thông 
26/5/2020  

47.  

Thông tư 

số 19/2020/ TT-

BGDĐT, ngày 

29/6/2020 

Bộ GD&ĐT 
Quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
14/8/2020  

48.  

Thông tư 

số 21/2020TT-BGDĐT, 

ngày 31/7/2020 

Bộ GD&ĐT 
Thông tư hướng dẫn công tác Thi đua, khen thưởng ngành 

Giáo dục 
01/10/2020  

49.  

Thông tư 

số 25/2020/TT-BGDĐT, 

ngày 26/08/2020 

Bộ GD&ĐT Quy định việc lựa chọn SGK trong cơ sở GDPT 11/10/2020  

50.  

Thông tư 

số 27/2020/TT-BGDĐT, 

ngày 04/09/2020 

Bộ GD&ĐT Quy định về đánh giá học sinh tiểu học 20/10/2020  

51.  

Thông tư 

số 28/2020/TT-BGDĐT, 

ngày 04/09/2020 

Bộ GD&ĐT Ban hành Điều lệ trường Tiểu học 20/10/2020  

52.  

Thông tư 

số 33/2020/TT-BGDĐT, 

ngày 15/09/2020 

Bộ GD&ĐT Quy định thẩm định tài liệu giáo dục địa phương 01/11/2020  

53.  

Thông tư 

số 47/2020/TT-BGDĐT, 

ngày 31/12/2020 

Bộ GD&ĐT 
Quy định việc lựa chọn đồ chơi, học liệu được sử dụng 

trong các cơ sở GDMN 
15/02/2021  

54.  Thông tư Bộ GD&ĐT Ban hành Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho 31/03/2021  
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số 50/2020/TT-BGDĐT, 

ngày 31/12/2020 

trẻ em mẫu giáo 

55.  

Thông tư 

số 52/2020/TT-BGDĐT, 

ngày 31/12/2020 

Bộ GD&ĐT Ban hành Điều lệ trường Mầm non 31/03/2021  

56.  

Thông tư 

số 05/2021/ TT-

BGDĐT, ngày 

12/3/2021 

Bộ GD&ĐT 
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt 

nghiệp trung học phổ thông 
27/4/2021 

 

57.  

Thông tư số 

13/2021/TT-BGDĐT, 

ngày 15/4/2021 

Bộ GD&ĐT 

Quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công 

nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử 

dụng tại Việt Nam 

01/6/2021 
 

58.  

Thông tư 

số 22/2021/TT-BGDĐT, 

ngày 20/07/2021 

Bộ GD&ĐT 
Quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và trung học 

phổ thông 
05/09/2021 

 

59.  

Thông tư 

số 30/2021/TT-BGDĐT, 

ngày 05/11/2021 

Bộ GD&ĐT 
Quy định việc biên soạn, thẩm định, phê duyệt và lựa chọn 

tài liệu để sử dụng trong các cơ sở GDMN 
21/12/2021 

 

60.  

Thông tư 

số 37/2021/TT-BGDĐT, 

ngày 30/12/2021 

Bộ GD&ĐT Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học 14/02/2022 
 

61.  

Thông tư 

số 38/2021/TT-BGDĐT, 

ngày 30/12/2021 

Bộ GD&ĐT 
Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung 

học cơ sở 
14/02/2022 

 

62.  

Thông tư 

số 39/2021/TT-BGDĐT, 

ngày 30/12/2021 

Bộ GD&ĐT 
Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung 

học phổ thông 
14/02/2022 

 

63.  

Thông tư 

số 40/2021/TT-BGDĐT, 

ngày 30/12/2021 

Bộ GD&ĐT 

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu 

học, trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có 

nhiều cấp học loại hình tư thục 

14/02/2022 
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64.  

Thông tư 

số 42/2021/TT-BGDĐT, 

ngày 30/12/2021 

Bộ GD&ĐT Quy định về cơ sở dữ liệu GD&ĐT 14/02/2022 
 

65.  

Thông tư 

số 45/2021/TT-BGDĐT, 

ngày 31/12/2021 

Bộ GD&ĐT 
Quy định về việc xây dựng trường học an toàn, phòng, 

chống tai nạn thương tích trong cơ sở GDMN 
15/02/2022 

 

66.  

Thông tư 

số 49/2021/TT-BGDĐT, 

ngày 31/12/2021 

Bộ GD&ĐT 

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động nhóm trẻ độc lập, 

lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập loại hình dân 

lập và tư thục 

15/02/2022 
 

67.  

Thông tư 

số 50/2021/TT-BGDĐT, 

ngày 31/12/2021 

Bộ GD&ĐT 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chuyển trường 

và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở, 

trường trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định 

số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2002 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

15/02/2022 
 

68.  

Thông tư 

số 56/2021/TT-BTC, 

ngày 12/7/2021 

Bộ Tài chính 

Hướng dẫn nội dung, mức chi cho hoạt động kiểm định 

chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia cơ sở 

giáo dục mầm non, phổ thông và hoạt động kiểm định chất 

lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục thường xuyên 

01/9/2021 
 

69.  

Thông tư 

số 13/2022/TT-BGDĐT, 

ngày 03/08/2022 

Bộ GD&ĐT 

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong chương trình 

GDPT ban hành kèm theo thông tư 32/2018/TT_BGDĐT 

26/12/2018 của Bộ trưởng bộ GD&ĐT 

03/08/2022 
 

70.  

Thông tư 

số 16/2022/TT-BGDĐT, 

ngày 22/11/2022 

Bộ GD&ĐT 
Ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở GDMN và 

phổ thông 
07/01/2023 

 

71.  

Thông tư 

số 19/2022/TT-BGDĐT, 

ngày 22/12/2022 

Bộ GD&ĐT 

Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo 

dục quốc phòng và an ninh trong các trường TH, THCS, 

THPT và trường PT có nhiều cấp học, trường CĐSP và cơ 

sở giáo dục đại học 

06/12/2023 
 

72.  
Thông tư 

số 20/2022/TT-BGDĐT, 
Bộ GD&ĐT 

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm hỗ 

trợ phát triển hòa nhập 
20/02/2023 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/quyet-dinh-51-2002-qd-bgddt-chuyen-truong-tiep-nhan-hoc-sinh-hoc-tai-truong-trung-hoc-co-so-pho-thong-20854.aspx
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ngày 28/12/2022 

73.  

Thông tư 

số 04/2023/TT-BGDĐT, 

ngày 23/02/2023 

Bộ GD&ĐT 
Quy chế tổ chức hoạt động của trường phổ thông dân tộc 

nội trú 
10/04/2023 

 

74.  

Thông tư 

số 05/2023/TT-BGDĐT, 

ngày 28/02/2023 

Bộ GD&ĐT 
Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT 

chuyên 
15/04/2023 

 

75.  

Thông tư số 

06/2023/TT-BGDĐT, 

ngày 24/3/2023 

Bộ GD&ĐT 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp 

trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 

15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 được sửa 

đổi, bổ sung bởi Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12 

tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

09/5/2023 
 

76.  

Thông tư 

số 08/2023/TT-BGDĐT, 

ngày 14/4/2023 

Bộ GD&ĐT 

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Thông tư số 

01/2021/TT-BGDĐT; 02/2021/TT-BGDĐT; 03/2021/TT-

BGDĐT; 03/2021/TT-BGDĐT 

30/5/2023 
 

77.  

Thông tư 

số 12/2023/TT-BNV, 

ngày 08/8/2023 

Bộ Nội vụ 

Bãi bổ một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành 

quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch 

công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp 

đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà 

nước, đơn vị sự nghiệp công lập 

01/10/2023 
 

II VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA TỈNH 

01 

Nghị quyết 

số 19/2010/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2010 

HĐND tỉnh 

Nghị quyết về định mức hỗ trợ khuyến khích đối với tập 

thể, cá nhân đạt giải thưởng cấp quốc gia trong lĩnh vực và 

học sinh, sinh viên đạt thành tích cao trong học tập 

01/01/2011  

02 

Nghị quyết số 

02/2019/NQ-HĐND, 

ngày 02/04/2019 

HĐND tỉnh 

Quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học 

sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ 

khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh là đối 

tượng hưởng thụ chính sách theo Nghị định số 

116/2016/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Cà Mau 

01/9/2019  

03 Nghị quyết HĐND tỉnh Quy định một số mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 01/08/2019  
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số 11/2019/NQ-HĐND, 

ngày 12/07/2019 

chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Cà Mau 

04 

Nghị quyết 

số 09/2020/NQ-HĐND 

ngày 

Hội đồng 

Nhân dân 

tỉnh Cà Mau 

Quy định mức thu một số dịch vụ phục vụ hoạt động bán 

trú tại các trường mầm non, phổ thông công lập trên địa 

bàn tỉnh Cà Mau 

01/01/2021  

05 
Nghị quyết 

số 10/2020/NQ-HĐND 

Hội đồng 

nhân dân 

tỉnh Cà Mau 

Hỗ trợ sữa tươi góp phần cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em 

có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Cà Mau gia đoạn 

2021-2025 

01/01/2022  

06 
Nghị quyết 

số 07/2021/NQ-HĐND 

Hội đồng 

Nhân dân 

tỉnh Cà Mau 

Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh 

Cà Mau năm 2022, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách năm 

2022-2025 

01/01/2022  

07 

Nghị quyết 

số 10/2021/NQ-HĐND, 

ngày 04/12/2021 

HĐND tỉnh 
Quy định một số nội dung, mức chi tổ chức kỳ thi, cuộc thi, 

hội thi trong ngành GD&ĐT tỉnh Cà Mau 
01/01/2022  

08 

Nghị quyết 

số 13/2022/NQ-HĐND, 

ngày 25/10/2022 

HĐND tỉnh 
Quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án "Xây dựng xã 

hội học tập giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn tỉnh Cà Mau 
05/11/2022  

09 

Nghị quyết 

số 16/2022NQ-HĐND, 

ngày 09/12/2022 

HĐND tỉnh 

Quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng GV và CBQL cơ sở 

giáo dục để thực hiện chương trình mới, SGK mới giáo dục 

phổ thông trên địa tỉnh Cà Mau 

01/01/2023  

10 

Nghị quyết 

số 05/2023/NQ-HĐND, 

ngày 07/4/2023 

HĐND tỉnh 

Quy định mức thu học phí năm học 2022 - 2023 đối với 

giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và giáo 

dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Cà Mau 

07/4/2023  

11 

Nghị quyết 

số 11/2023/NQ-HĐND, 

ngày 07/07/2023 

HĐND tỉnh 

Quy định nội dung, mức hỗ trợ khuyến khích người dân 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia học xóa mù chữ 

trên địa bàn tỉnh Cà Mau 

01/08/2023  

12 

Quyết định số 

16/2020/QĐ-UBND, 

ngày 31/8/2020 

UBND tỉnh 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau 01/9/2020  

13 Quyết định số UBND tỉnh Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh 01/01/2021  
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23/2020/QĐ-UBND, 

ngày 29/10/2020 

Cà Mau (thay thế quyết định số 09/2013/QĐ-UBND ngày 

16/8/2013 của UBND tỉnh) 

14 

Quyết định số 

08/2021/QĐ-UBND, 

ngày 25/4/2021 

UBND tỉnh 

Quy định tiêu chí chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục 

phổ thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau 19/4/2021  

III. VĂN BẢN KHÁC 

01 

Quyết định 

số 2089/QĐ-UBND, 

ngày 30/10/2020 

UBND tỉnh 

Cà Mau 

Quyết định về việc Phê duyệt đề án sắp xếp mạng lưới 

trường học trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2020-2025, 

định hướng đến năm 2030 

30/10/2020  

02 

Quyết định 

số 37/2020/QĐ-UBND, 

ngày 15/01/2021 

UBND tỉnh 

Cà Mau  

Quy định, tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 

chuyên dùng của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi 

quản lý của tỉnh Cà Mau 

15/01/2021  

03 

Quyết định 

số 175/QĐ-UBND, 

ngày 26/01/2021 

UBND tỉnh 

Cà Mau  

Quyết định về việc phê duyệt đề án mua sắm trang thiết bị 

đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông giai 

đoạn 2021-2025 

26/01/2021  

04 

Quyết định 

số 281/QĐ-UBND, 

ngày 08/02/2021 

UBND tỉnh 

Cà Mau 

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ Sữa tươi góp 

phần cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em có hoàn cảnh khó 

khăn trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021-2025 

08/02/2021  

05 

Quyết định 

số 1944/QĐ-UBND, 

ngày 04/8/2022 

UBND tỉnh 

Cà Mau  

Quyết định về việc giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn 

vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh giai đoạn 2022-2026 
04/8/2022  

06 

Kế hoạch 

Số 595/KH-BGDĐT 

ngày 10/4/2023 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

Kế hoạch triển khai Đề án “Tuyên truyền gương điển hình 

tiên tiến giai đoạn 2023-2025” của Ngành Giáo dục 
10/4/2023  
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